TÓM TẮT

Trần Thị Bảo Ngọc, Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2009

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của lượng và dạng phân kali đến sinh trưởng - năng suất phẩm chất khoai lang Nhật tại huyện Đức Trọng – Lâm Đồng” được tiến hành tại huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ 12/3/2009 đến 12/6/2009. 
GVHD: THS. LÊ VĂN DŨ

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ, hai yếu tố, yếu tố chính là hai dạng phân kali: KCl và K2SO4, yếu tố phụ là ba mức phân K2O: 570 kg/ha, 460 kg/ha, 330 kg/ha và ba lần lặp lại nhằm tìm ra dạng và mức phân thích hợp.
Kết quả thu được như sau:  
Về dạng phân

Hai dạng phân K2SO4 và KCl sử dụng trong thí nghiệm cho kết quả về các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất, phẩm chất với khoai lang Nhật đều không có sự khác biệt về mặt thống kê. Các nghiệm thức bón phân K2SO4 thu được năng suất 20,88 tấn/ha ,hàm lượng tinh bột đạt 25,12%, hàm lượng đường 5,51%. Nghiệm thức bón phân KCl đạt được năng suất củ  19,37 tấn/ha, hàm lượng tinh bột 24,98 %, hàm lượng đường đạt 6,03%. Tuy nhiên các số liệu trên không khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê.


Về lượng phân bón

Ba mức phân bón 570 kg K2O, 460 kg K2O , và 330 kg K2O trong thí nghiệm cho kết quả về các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của khoai lang không có sự khác biệt về mặt thống kê. Mức phân bón 330 kg K2O thu được năng suất đạt 23,35 tấn/ha, mức phân bón 570 kg K2O đạt 18,96 tấn/ha và mức phân bón 460 kg K2O đạt 18,06 tấn/ha. Hàm lượng tinh bột khoai lang của mức phân 460 kg K2O đạt 27,62 %, mức phân 330 kg K2O đạt 25,82 % và bón phân với mức 570 kg K2O đạt 21,71 %. Hàm lượng đường khoai lang khi bón phân với mức 570 kg K2O đạt 7,89 %, mức 330 kg K2O đạt 5,76 % và mức 460 kg K2O đạt 4,06 %. Các số liệu trên không khác biệt về mặt thống kê.


Về tương tác của hai yếu tố:

Giữa các nghiệm thức cũng không có sự khác biệt về mặt thống kê về các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất khoai lang. Nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt năng suất cao 26,03 tấn/ha, nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt 17,47 tấn/ha thấp so với các nghiệm thức còn lại.

Hàm lượng tinh bột khoai lang đạt cao nhất ở nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt 30,34 % thấp nhất ở nghiệm thức A2B1 (dạng K2SO4, lượng 570 kg K2O) đạt 19,29%. Hàm lượng đường ở nghiệm thức A2B1 (dạng K2SO4, lượng 570 kg K2O) đạt 8,89% và thấp nhất ở nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 K2O) đạt 3,2 %.
